QUAN HỆ SONG SONG
Chương 04
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A
Lý thuyết

1. Phép chiếu song song.
Định nghĩa:



[bookmark: MTBlankEqn]Cho mặt phẳng và một đường thẳng  cắt . 



» 	Với mỗi điểm  trong không gian, vẽ đường thẳng qua  và song song hoặc trùng với .





» 	Phép cho tương ứng mỗi điểm  trong không gian với điểm  trong  được gọi là phép chiếu song song lên mặt phẳng  theo phương .


⁂ 	Trong đó: Trên mặt phẳng  theo phương :


✓ Điểm  được gọi là hình chiếu song song của điểm .

✓ Mặt phẳng  được gọi là mặt phẳng chiếu.

✓  gọi là phương chiếu



2. Tính chất của phép chiếu song song.
Tính chất:
» 	Phép chiếu song song biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thứ tự của ba điểm đó.
» 	Phép chiếu song song biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng. 
» 	Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành đường thẳng song song hặc trùng nhau.
» 	Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song hoặc cùng nằm trên một đường thẳng.


3. Hình biểu diễn của một số hình không gian trên mặt phẳng.
Định nghĩa:
» 	Hình biểu diễn của một hình H trong không gian là hình chiếu song song của H trên một mặt phẳng theo một phương chiếu nào đó hoặc hình đồng dạng với hình chiếu đó.



Dựa theo tính chất của phép chiếu song song, ta tuân theo các quy tắc khi vẽ hình:

▪	Nếu trên  có hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song (hoặc trùng nhau) thì chúng được biểu diễn bằng hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song (hoặc trùng nhau). 


 Tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng này phải bằng tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng tương ứng trên .
▪	Nếu hình phẳng nằm trong mặt phẳng không song song với phương chiếu thì:
Hình biểu diễn của một đường tròn thường là một elip.
Hình biểu diễn của một tam giác (vuông, cân, đều) là một tam giác.
Hình biểu diễn của hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành là hình bình hành.
Chú ý




B
Các dạng bài tập

 Dạng 1. Xác định ảnh qua phép chiếu song song
Dựa theo tính chất của phép chiếu song song, ta tuân theo các quy tắc khi vẽ hình:

▪	Nếu trên  có hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song (hoặc trùng nhau) thì chúng được biểu diễn bằng hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song (hoặc trùng nhau). 


 Tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng này phải bằng tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng tương ứng trên .
▪	Nếu hình phẳng nằm trong mặt phẳng không song song với phương chiếu thì:
Hình biểu diễn của một đường tròn thường là một elip.
Hình biểu diễn của một tam giác (vuông, cân, đều) là một tam giác.
Hình biểu diễn của hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành là hình bình hành.

Phương pháp

Ví dụ 1.1.





Cho hình hộp . Xác định hình chiếu của điểm  trên mặt phẳng  theo phương  và theo phương .

 Lời giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ví dụ 1.2.






Cho lăng trụ . Gọi  là trung điểm của . Tìm hình chiếu song song của điểm  lên  theo phương chiếu ? 

 Lời giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Dạng 2. Xác định hình biểu diễn qua phép chiếu song song

Cho hình  trong không gian. 







▪	Ta gọi tập hợp  các ảnh  của tất cả những điểm  thuộc  qua phép chiếu song song theo phương  là hình chiếu song song của  lên mặt phẳng .
▪	Để tìm hình chiếu của một đường thẳng ta tìm hình chiếu của 2 điểm phân biệt trên đường thẳng, hình chiếu là đường thẳng đi qua hai điểm vừa tìm được.
▪	Để tìm hình chiếu của một đa giác ta tìm hình chiếu của các đỉnh.

Phương pháp

Ví dụ 2.1.



Cho hình chóp .  là trung điểm .





⑴ Gọi  lần lượt là trung điểm của . Tìm ảnh của  trong phép chiếu song song trên  theo phương .




⑵ Tìm ảnh của tam giác  trong phép chiếu song song trên  theo phương trung tuyến  của .


 Lời giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ví dụ 2.2.










Cho hình hộp chữ nhật . Gọi  và . Điểm  lần lượt là trung điểm của  và  Qua phép chiếu song song theo phương  lên mặt phẳng . Xác định hình chiếu của tam giác .

 Lời giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Dạng 3. Bài toán tổng hợp
Ví dụ 3.1.













Cho hình hộp . Gọi  lần lượt là trung điểm của  và . Gọi  là  đường thẳng đi qua  đồng thời cắt  và . Gọi  lần lượt là giao điểm của  với  và . Hãy tính tỉ số .

 Lời giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ví dụ 3.2.






Cho hình hộp . Xác định các điểm  tương ứng trên các đoạn  sao cho  song song với  và tính tỉ số .

 Lời giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


C
Luyện tập

A.	Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm
» Câu 1. 



Cho hình hộp . Hình chiếu của tam giác theo phương  lên mặt phẳng  là hình nào?




A. .	B. .	C. .	D. .
» Câu 2. [bookmark: _Hlk168937860]Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hình chiếu song song của một hình chóp cụt có thể là một hình tam giác.	
B. Hình chiếu song song của một hình chóp cụt có thể là một đoạn thẳng.	
C. Hình chiếu song song của một hình chóp cụt có thể là một hình chóp cụt.	
D. Hình chiếu song song của một hình chóp cụt có thể là một điểm.
» Câu 3. Qua phép chiếu song song, tính chất nào không được bảo toàn?
A. Chéo nhau.	B. Đồng quy.	C. Thẳng hàng.	D. Song song.
» Câu 4. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Hình chiếu song song của hai đường thẳng chéo nhau có thể song song với nhau.
B. Hình chiếu song song của hai đường thẳng cắt nhau thì song song.
C. Hình chiếu song song của hai một hình vuông là một hình vuông.
D. Hình chiếu song song của một lục giác đều là một lục giác đều.
» Câu 5. 

Qua phép chiếu song song lên mặt phẳng (P), hai đường thẳng a và b có hình chiếu là hai đường thẳng song song  và. Khi đó:
A. a và b phải song song với nhau.
B. a và b phải cắt nhau.
C. a và b có thể chéo nhau hoặc song song với nhau.
D. a và b không thể song song.
» Câu 6. 






Cho tứ diện. Gọi  là trọng tâm của tam giác . Hình chiếu  của điểm  trên mặt phẳng  theo phương chiếu  là:

A. Trọng tâm của tam giác .

B. Trung điểm .

C. Trung điểm .



D. Trung điểm  với  là trung điểm .
» Câu 7. 



Cho hình lăng trụ .  hình chiếu của  trên  qua phép chiếu song song theo phương là đường thẳng nào?




A. .	B.  .	C.  .	D.  .
» Câu 8. 





Trên hình bên dưới, ta có phép chiếu song song theo phương  và mặt phẳng chiếu;  và ;  lần lượt là hình chiếu của qua phép chiếu nói trên.
[image: ]
Khi đó, có bao nhiêu khẳng định đúng trong các mệnh đề sau



(i) .	(ii) .	(iii) .




A. .	B. .	C. .	D. 
» Câu 9. 






Cho hình lăng trụ . Gọi  là trọng tâm của tam giác . Qua phép chiếu song song đường thẳng  mặt phẳng chiếu là  biến  thành . Tìm mệnh đề đúng?




A.  là trọng tâm tam giác .	B.  là trung điểm của .




C.  là trực tâm tam giác .	D.  là trung điểm của .
» Câu 10. 










Cho hình chóp  đáy là hình bình hành tâm . Trên cạnh  lần lượt lấy điểm sao cho  và . Hình chiếu của  qua phép chiếu song song lên mặt phẳng chiếu  theo phương của đường thẳng  lần lượt là . Tính tỉ số .




A. .	B.  .	C.  .	D.  .
» Câu 11. Hình biểu diễn của hình chữ nhật trong không gian không thể là hình nào trong các hình sau?
A. Hình thang	B.  Hình bình hành	C.  Hình chữ nhật	D.  Hình thoi
» Câu 12. Trong không gian, hình nào không phải là hình biểu diễn của hình chóp tam giác?
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
» Câu 13. 


Hình biểu diễn của hình hộp  lên  theo phương  là:
A. Một tam giác.	B. Một hình bình hành
C. Một ngũ giác.	D. Một lục giác.
» Câu 14. 



Cho hình hộp . Hình biểu diễn của  qua phép chiếu song song lên mặt phẳng  theo phương  là

A. Một tam giác .




B. Một tam giác , với  là điểm sao cho  là trung điểm của .

C. Một tam giác .




D. Một tam giác , với  là điểm sao cho  là trung điểm của .
» Câu 15. 













Cho hình chóp  có đáy  là hình thang với , . Gọi , theo thứ tự là trung điểm , và  là giao điểm của đường thẳng  với mặt phẳng . Tính tỷ số .




A. .	B.  .	C.  .	D.  .
B.	Câu hỏi – Trả lời Đúng/sai
» Câu 16. Xét tính đúng/sai của các mệnh đề sau?
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	Hình chiếu song song của hai đường thẳng song song là hai đường thẳng cắt nhau.
	
	

	(b)
	Phép chiếu song song biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thứ tự giữa các điểm.
	
	

	(c)
	










Cho mặt phẳng  đường thẳng  cắt và điểm  không nằm trên đường thẳng  Gọi điểm  là ảnh của điểm  lên mặt phẳng  theo phương chiếu  của phép chiếu song song. Khi đó  song song 
	
	

	(d)
	Phép chiếu song song làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau.
	
	


» Câu 17. 

Cho hình lập phương  Xét phép chiếu song song theo phương chiếu 
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	


Hình chiếu của  lên mặt phẳng  là 
	
	

	(b)
	


Hình chiếu của  lên mặt phẳng  là 
	
	

	(c)
	






Gọi và  lần lượt là tâm của hình vuông và  Hình chiếu của  lên mặt phẳng  là 
	
	

	(d)
	


Hình chiếu của  lên mặt phẳng  là 
	
	


» Câu 18. 
Cho hình hộp chữ nhật  Xét các mệnh đề sau:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	



Hình chiếu của  lên  theo phương chiếu  trong phép chiếu song song là điểm 
	
	

	(b)
	







Gọi và  lần lượt là tâm của  và  Hình chiếu của điểm  lên mặt phẳng  theo phương chiếu  trong phép chiếu song song là điểm 
	
	

	(c)
	







Gọi và  lần lượt là trung điểm của và  Hình chiếu của  lên mặt phẳng  theo phương chiếu  trong phép chiếu song song là điểm 
	
	

	(d)
	







Gọi  là trọng của  Gọi  là hình chiếu của  lên  theo phương chiếu  trong phép chiếu song song. Khi đó  là trọng tâm 
	
	


» Câu 19. 



Cho hình lăng trụ  và  lần lượt là trung điểm của đoạn  và . 
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	

	
	

	(b)
	



Hình chiếu song song của  trên mặt phẳng  phương  là điểm .
	
	

	(c)
	


Trong , vẽ hình bình hành . Suy ra  là hình bình hành.
	
	

	(d)
	



là hình chiếu song song của  theo phương  trên 
	
	


» Câu 20. 
Cho hình hộp chữ nhật .
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	
là hình bình hành
	
	

	(b)
	



Hình chiếu song song của  lên mặt phẳng  qua phép chiếu song song theo phương của đường thẳng  là 
	
	

	(c)
	



Hình chiếu song song của  trên mặt phẳng  qua phép chiếu song song theo phương của đường thẳng  là 
	
	

	(d)
	


Hình chiếu của hình hộp  lên mặt phẳng  theo phương  là một hình tam giác
	
	


C.	Câu hỏi – Trả lời ngắn
» Câu 21. Số mệnh đề nào trong các mệnh đề sau
(a) Phép chiếu song song biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng.
(b) Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng cắt nhau.
(c) Phép chiếu song song biến tam giác đều thành tam giác cân.
(d) Phép chiếu song song biến hình vuông thành hình bình hành.
 Điền đáp số:    
» Câu 22. 






Cho tứ diện  là trọng tâm của tam giác . Gọi  là hình chiếu song song của điểm  theo phương  lên mặt phẳng . Khi đó  bằng bao nhiêu? (làm tròn đên hàng phần trăm)
 Điền đáp số:    
» Câu 23. 










Cho hình chóp đáy là hình bình hành tâm . Trên cạnh  lần lượt lấy điểm  sao cho  và . Hình chiếu của  qua phép chiếu song song đường thẳng  lên mặt phẳng chiếu  lần lượt là . Tính tỉ số .
 Điền đáp số:    
» Câu 24. 








Cho hình lăng trụ , gọi là trung điểm . Gọi  lần lượt là diện tích của tam giác  và hình chiếu của tam giác lên mặt phẳng  theo phương . Khi đó tỉ số  bằng
 Điền đáp số:    
» Câu 25. 








Cho hình chóp  đáy là hình vuông tâm  cạnh 2. Trên cạnh  lần lượt lấy điểm sao cho  và .  Diện tích hình chiếu song song của tam giác  lên mặt phẳng  theo phương của đường thẳng  bằng
 Điền đáp số:    
» Câu 26. 










[bookmark: _GoBack]Cho hình chóp  có đáy là hình bình hành, trên cạnh  lấy điểm  sao cho . Gọi  là tâm của hình bình hành . Một phép chiếu song song theo phương  lên mặt phẳng  biến điểm  thành điểm . Tỉ số  bằng 
 Điền đáp số:    

-------------------- Hết --------------------

[image: ]» TOÁN TỪ TÂM
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